
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN ĐÀO

Số: 354/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đoàn Đào, ngày 10 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO
Đề nghị xem xét, cho ý kiến về việc đặt số hiệu đường xã 

trên địa bàn xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yen
 

Kính gửi: 
-Thường trực Đảng ủy xã Đoàn Đào;
- Ban thường vụ Đảng ủy xã Đoàn Đào.

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27/6/2024;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 165/2024/NĐ-CP ngày 

26/12/2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường 
bộ và Điều 77 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; số 140/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 
02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về việc uỷ quyền đặt số hiệu đường xã trên địa bàn;

Căn cứ Công văn số 3154/QLKCHT-SXD ngày 24/6/2026 của Sở Xây 
dựng về việc hướng dẫn đặt số hiệu đường xã trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-SXD ngày 07/7/2026 của Sở Xây dựng về 
việc phê duyệt phương án đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn xã Đoàn Đào;

Trên cơ sở hiện trạng các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đối chiếu 
với hướng dẫn tại Công văn số 3154/QLKCHT-SXD ngày 24/6/2026 của Sở 
Xây dựng và định hướng phát triển quy hoạch hạ tầng giao thông trên địa bàn xã 
Đoàn Đào trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Đào đề nghị Thường 
trực Đảng ủy xã, Ban thường vụ Đảng ủy xã xem xét, cho ý kiến về danh mục số 
hiệu đường xã trên địa bàn xã Đoàn Đào làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp 
theo theo Quyết định số 397/QĐ-SXD ngày 07/7/2026 của Sở Xây dựng .

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
UBND xã trân trọng báo cáo./.
(Ghi chú: Gửi kèm Công văn số 3154/QLKCHT-SXD ngày 24/6/2026 và 

Quyết định số 397/QĐ-SXD ngày 07/7/2026 của Sở Xây dựng)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Quang Nam

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Duong-bo-2024-588811.aspx


DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐẶT SỐ HIỆU TUYẾN ĐƯỜNG XÃ 
DO UBND XÃ ĐOÀN ĐÀO QUẢN LÝ

(Kèm theo Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 10/7/2026 của UBND xã Đoàn Đào)
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Số hiệu 
mới

Tên, đoạn tuyến 
đường 

trên địa bàn xã 
(nếu có)

Chiều dài 
trên địa 
bàn xã 
quản lý
(Km)

Điểm đầu Điểm cuối Lộ trình tuyến cụ thể Ghi chú

I Tuyến đường liên xã

1 ĐX.269 Đường ĐH. 64 cũ 2,10
Giáp địa giới 
hành chính xã 
Quang Hưng

Trạm bơm Ba 
Đông

Giáp địa giới hành chính xã 
Quang Hưng- Ngã tư cầu Ba 
Đông- Trạm bơm Ba Đông

Tuyến đường đi qua các 
xã Hồng Quang, Đoàn 

Đào, Quang Hưng, Tiên 
Tiến, Tống Trân

2 ĐX.270 Đường ĐH.81 cũ 
(nhánh chính) 5,5

Giao với đường 
ĐX.269 (ĐH.64 

cũ)

Giáp địa giới 
hành chính 

xã Tiên Tiến

Giao với đường ĐX.269 (tại ngã 
tư chân cầu Ba Đông)- Đậu Trà 

Bồ- Giao với đường ĐX.273 
(ĐH.86 cũ)- Khu di tích Voi đá- 

Ngựa đá- Giao với đường 
QL.38B- Cầu Đoàn Đào- Giáp địa 

giới hành chính xã Tiên Tiến

Tuyến đi qua các xã 
Đoàn Đào, Tiên Tiến

- ĐX.270A Đường ĐH.81 cũ 
(nhánh kéo dài) 1,0

Giao với 
ĐT.386 tại KDC 
mới thôn Trà Bồ

Giao với 
đường 

ĐX.270 
(ĐH.81 cũ)

Giao với ĐT.386 tại KDC mới 
thôn Trà Bồ - Giao với đường 

ĐX.270 (ĐH.81 cũ)

3 ĐX.271 Đường ĐH.82 cũ 3,7

Cách nút giao 
với đường 

ĐT.386 khoảng 
400m

Giao với 
QL.38B

Cách nút giao với đường ĐT.386 
khoảng 400m - Giao với QL.38B

Tuyến đường đi qua các 
xã Hồng Quang, Đoàn 

Đào, 

- ĐX.271A Đường ĐH.82 cũ 
(phần còn lại) 1,1

Giao với 
QL.38B từ cầu 

Cáp

Giáp địa giới 
hành chính 

xã Tiên Hoa

Giao với QL.38B từ cầu Cáp đến 
Giáp địa giới hành chính xã Tiên 

Hoa 
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Số hiệu 
mới

Tên, đoạn tuyến 
đường 

trên địa bàn xã 
(nếu có)

Chiều dài 
trên địa 
bàn xã 
quản lý
(Km)

Điểm đầu Điểm cuối Lộ trình tuyến cụ thể Ghi chú

4 ĐX.272 Đường ĐH.84 cũ 4,6
Giáp địa giới 
hành chính xã 
Quang Hưng

Giáp địa giới 
hành chính 

với xã Hoàng 
Hoa Thám

Giáp địa giới hành chính xã 
Quang Hưng - Đi qua cầu Đào 

Đào - Đi qua cầu Cáp - Đến Giáp 
địa giới hành chính với xã Hoàng 

Hoa Thám

Tuyến đường đi qua các 
xã Quang Hưng, Đoàn 

Đào

5 ĐX.273 Đường ĐH.86 
(nhánh chính) 8,0

Giao với đường 
ĐT.386 tại Cây 
xăng Quốc Toản

Giáp địa giới 
hành chính 

với xã Hoàng 
Hoa Thám tại 

thôn Ngọc 
Trúc

Giao với đường ĐT.386 tại Cây 
xăng Quốc Toản - đi qua cầu Phú 

Mãn - giao cắt với ngã tư (gần 
Ban CHQS xã Đoàn Đào) - Giao 

cắt với ĐX.271 (ĐH.82 cũ) - chạy 
dọc theo kênh T4 đến Giáp địa 

giới hành chính với xã Hoàng Hoa 
Thám tại thôn Ngọc Trúc

Tuyến đường đi qua các 
xã Đoàn Đào và xã 
Hoàng Hoa Thám

- ĐX.273A Đường ĐH.86 
(nhánh kéo dài) 0,8

Giao với đường 
ĐX. 273 (ĐH.86 

cũ)

Giao với 
đường 

ĐH.271 
(ĐH.82 cũ) 

tại ngã 3 thôn 
Quế Ải

Giao với đường ĐX. 273 (ĐH.86 
cũ) - Giao với đường ĐH.271 

(ĐH.82 cũ) tại ngã 3 thôn Quế Ải

II Tuyến đường không liên xã 

6 ĐX.274

Đường thôn Đông 
Cáp (đường Khả 
Duy – Đại Duy 
cũ)

2,2 Giao với đường 
QL.38B

Giao với 
đường 

ĐX.271 
(ĐH.82 cũ) 

tại vị trí cổng 
làng thôn Đại 

Duy cũ

Giao với đường QL.38b - đi qua 
nhà văn hóa thôn Khả Duy cũ - đi 
qua nhà văn hóa thôn Đại Duy - 
Giao với đường ĐX.271 (ĐH.82 
cũ) tại vị trí cổng làng thôn Đại 

Duy cũ
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Tên, đoạn tuyến 
đường 

trên địa bàn xã 
(nếu có)

Chiều dài 
trên địa 
bàn xã 
quản lý
(Km)

Điểm đầu Điểm cuối Lộ trình tuyến cụ thể Ghi chú

7 ĐX.275

Đường thôn Long 
Cầu (Đường 
Đồng Minh – 
Đoàn Đào cũ)

3,7

Giao với đường 
ĐT.386 tại KDC 
mới thôn Đoàn 

Đào 

Giao với 
đường 

QL.38B

Tuyến đi từ ĐT.386 qua lăng quận 
công Bùi Đăng Châu, qua ngã tư 
Long cầu, đi qua đường Tân Phúc 
- Võng phan và kết thúc tại điểm 

giao với QL.38B

8 ĐX.276 Đường Hoàng 
Tranh (mới) 1

Giao với đường 
ĐX.273 (ĐH.86 

cũ)

Giao với 
đường Tân 

Phúc – Võng 
Phan

Giao với đường ĐX.273 (ĐH.86 
cũ) - Giao với đường Tân Phúc – 

Võng Phan

9 ĐX.278 Đường Ba Đông 2,5
Giáp địa giới 
hành chính xã 
Quang Hưng

Giáp địa giới 
hành chính 

với xã 
Nguyễn Trãi

Tuyến đi từ giáp địa giới hành 
chính xã Quang Hưng, đi qua chân 
cầu Ba Đông, đến ngã ba đầu cầu 
cũ, đi qua chùa Ba Đông, qua qua 
cây vải tổ đến giáp địa giới hành 

chính xã Nguyễn Trãi
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